ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ  
________________________________________________________________________________________________________________

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
BASIC READING COMPREHENSION SKILLS


1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	· Tiếng Việt: Kỹ năng đọc hiểu cơ bản
	

	Tiếng Anh: Basic Reading Comprehension Skills

	· Mã số môn học: QTE136.1
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
[bookmark: Check3]|X| Kiến thức cơ bản
|_| Kiến thức chuyên ngành
|_| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
|_| Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 01 (30 tiết)
	

	· Lý thuyết: 20 tiết
	

	· Thực hành: 10 tiết
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Không
	

	· Môn học song hành: Không

	


2. Mô tả môn học
(Vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)

Môn học nằm trong khối kiến thức Anh văn chuyên ngành, thuộc kỹ năng đọc hiểu.
Khóa học dành cho sinh viên năm nhất, với chương trình phát triển kỹ năng đọc hiểu, qua đó vận dụng vốn từ vựng và kỹ năng kết hợp để bước đầu tiếp cận các tài liệu học thuật thuộc chương trình đại học ngành Quan hệ quốc tế.

3. Tài liệu học tập 
(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình: 
[1] French, Amanda, Scott Miles, and Peter Nicoll. 2010. Effective Reading: 4 upper intermediate. Oxford: Macmillan Education.

Tài liệu khác:
Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và cung cấp trước mỗi kì học mới qua Google Classrom. 

4. Mục tiêu môn học 
(Các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT
(X.x.x) (3)
	TĐNL
(4)

	G1. Kiến thức
KT từ vựng
	· Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng học thuật từ căn bản đến nâng cao.
	PLO1.1.1 (IT3)
	3.0

	KT ngữ pháp và phát triển câu
	· Phân tích các cấu trúc câu và cấu trúc văn bản từ cơ bản đến nâng cao. 
	PLO1.2.1 (ITU3)
	3.0

	G2. Kỹ năng
KN đọc hiểu
	· Vận dụng các kỹ năng cần thiết khi đọc các tài liệu học thuật của chương trình đại học bằng tiếng Anh, ví dụ kĩ năng đọc lướt (skimming) và đọc quét (scanning).
	PLO2.1.1 (TU3)
	3.0

	
	· Phân biệt các từ chủ chốt (key words) trong câu, các ý chính (main ideas) và các ý hỗ trợ (supporting ideas), sự việc có thật và ý kiến cá nhân (facts and opinions) trong đoạn văn để hiểu nội dung chính của bài.
	PLO2.2.1 (TU3)
	3.0

	
	· Phát triển các cách trả lời được các câu hỏi bài tập liên quan đến chủ đề đã học.
	PLO2.3.1 (TU3)
	3.0

	KN bổ trợ
	· Nhận diện văn phong và vận dụng cách sử dụng ngôn ngữ trong các dạng văn bản khác nhau liên quan đến chương trình đại học. 
	PLO2.4.1 (TU3) 
	3.0

	G3. Kỹ năng chuyển đổi và thái độ
	· Khuyến khích sinh viên tự nâng cao ý thức bồi dưỡng từ vựng và thực hành đọc hiểu đa dạng các chủ đề, đặc biệt các tài liệu học thuật và văn bản chuyên ngành (sách giáo khoa, bài nghiên cứu khoa học, bài báo,…)
	PLO3.1.1 (TU3)
	3.0

	
	· Xây dựng môi trường để sinh viên tiếp cận một số vấn đề học thuật để có thể đọc hiểu cũng như bước đầu thảo luận về chúng.
	PLO3.2.1 (TU3)
	3.0


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. 
(2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học
(Các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR
(X.x)
(1)
	Mô tả CĐR
(2)
	Mức độ giảng dạy 
(I, T, U) (3)

	G1.1
	· Nắm vững các các từ vựng cơ bản và nâng cao về một số chủ đề chính.
	IT3

	G1.2
	· Vận dụng các cấu trúc câu và cấu trúc văn bản từ cơ bản đến nâng cao.
	ITU3

	G2.1
	· Vận dụng các kỹ năng đọc hiểu cần thiết, ví dụ kĩ năng đọc lướt (skimming) và đọc quét (scanning), đặc biệt khi tiếp cận các tài liệu học thuật của chương trình đại học bằng tiếng Anh
	TU3

	G2.2
	· Chủ động phân biệt các từ chủ chốt (key words) trong câu, các ý chính (main ideas) và các ý hỗ trợ (supporting ideas), sự việc có thật và ý kiến cá nhân (facts and opinions) trong đoạn văn để hiểu nội dung chính của bài.
	

	G2.3
	· Phát triển các cách trả lời được các câu hỏi bài tập liên quan đến chủ đề đã học.
	

	G2.4
	· Hình thành cảm nhận văn phong và vận dụng cách sử dụng ngôn ngữ trong các dạng chủ đề và văn bản khác nhau.
	

	G3.1
	· Có ý thức tự nâng cao vốn từ vựng nâng cao theo các cấp độ tăng dần lên và chú trọng các khía cạnh của từ vựng cần phải học (word forms, collocations,…) để sử dụng từ hiệu quả.
	TU3

	G3.2
	· Nâng cao ý thức tìm đọc thêm các tài liệu tiếng Anh để mở rộng kiến thức và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của bản than, đặc biệt các văn bản học thuật và chuyên ngành (sách giáo khoa, bài nghiên cứu khoa học, bài báo,…)
	


(1): Ký hiệu CĐR của môn học
(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.
(3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng.

6. Đánh giá môn học
(Các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá 
(Ax.x) (2)
	CĐR môn học 
(G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Hiện diện trên lớp
	G1.1, G1.2
G2.1, G2.2, G2.3, G2.4
G3.1
	Điểm cộng giữa kỳ

	
	A1.2 Tích cực tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Bài kiểm tra đọc viết, nội dung liên quan đến những chủ đề đã học, gồm bài tập điền từ, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn trong các bài đọc cơ bản và nâng cao (có thể bổ sung tùy vào bài thi).
	G1.1, G1.2
G2.1, G2.2, G2.3, G2.4
G3.2
	30%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 Bài thi tập trung bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi trả lời ngắn, bài tập điền từ và bài đọc cơ bản và nâng cao (có thể bổ sung tùy vào bài thi). 
	G1.1, G1.2
G2.1, G2.2, G2.3, G2.4
G3.2
	70%


(1): Các thành phần đánh giá của môn học. 
(2): Các bài đánh giá
(3): Các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)

Lý thuyết và Thực hành

	Tuần/
Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
Gx.x 
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
Ax.x
(5)

	1/1
	Unit 1: Language
· Texts: The power of double-speak (p.7); Student profile page (p.13)
· Skills: scanning, inferring meaning, discussion
· Practice: The history of English
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1

G3.2
	Dạy và Học ở lớp:
· GV hướng dẫn lý thuyết và mở rộng phần nội dung liên hệ.
· SV thực hành, thảo luận và trình bày.
· GV sửa bài và cung cấp, mở rộng từ vựng và ngữ pháp, …

Học ở nhà:
· SV soạn từ vừng, đọc hiểu và viết tóm tắt bài đọc đã giao.
	A1.1

A1.2

	1/2
	Unit 2: Local culture
· Texts: Traveler’s tales (p.17); Fair trade not free (p.23)
· Skills: activating knowledge, scanning, inferring & analyzing meaning
· Practice: Gift-Giving Etiquette
	
	
	

	2/1
	Unit 3: Food
· Texts: International travelers shouldn’t miss (p.29); Bad habits (p.35)
· Skills: activating knowledge, scanning, understanding attitude and opinion, discussion
	
	
	

	2/2
	Unit 4: Film
· Texts: Foreign stars hit and miss in Hollywood (p.39); The clichés you love to hate (p.45)
· Skills: activating knowledge, scanning, understanding attitude and opinion, discussion
	
	
	

	3/1
	Unit 5: Fashion
· Texts: Next Top Model – Globalization for TV (p.51); A thousand years of foot binding (p. 57)
· Skills: activating knowledge, scanning, inferring, analyzing meaning, recognizing key words and main ideas, discussion
	
	
	

	3/2
	Unit 6: Controversy!
· Texts: I love it! I hate it! (p.61); Is it art? (p.67)
· Skills: activating vocabulary, predicting, scanning, discussion
	
	
	

	4/1
	Unit 7: Skills for success
· Texts: How to get your foot in the door (p.73); Student profile (p.79)
· Skills: activating vocabulary, scanning, analyzing meaning, vocabulary extension, discussion
· Practice: Interview techniques
	
	
	

	4/2
	MID-TERM TEST
	A2.1

	5/1
	Unit 8: The paranormal
· Texts: Fear and fakes (p.83); Dracula (p.89)
· Skills: analyzing meaning, recognizing key words and main ideas
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1

G3.2
	Dạy và Học ở lớp:
· GV hướng dẫn lý thuyết và mở rộng phần nội dung liên hệ.
· SV thực hành, thảo luận và trình bày.
· GV sửa bài và cung cấp, mở rộng từ vựng và ngữ pháp, …

Học ở nhà:
· SV soạn từ vừng, đọc hiểu và viết tóm tắt bài đọc đã giao.
	A1.1

A1.2

	5/2
	Unit 9: Body and spirit
· Texts: What if …? (p.95); Saving souls at what cost? (p.101)
· Skills: inferring meaning, scanning, recognizing the purpose of the text, recognizing key words and main ideas, discussion.
· Practice: The Story of Numbers
	
	
	

	6/1
	Unit 10: Nature 
· Texts: The tragedy of the tiger (p.105); How green are you? (p.111)
· Skills: activating vocabulary; skimming, recognizing key words understanding discourse features, understanding attitude and opinion
	
	
	

	6/2
	Unit 12: 21st-century love 
· Texts: Words of love? (p.127); Too busy for love (p.133)
· Skills: skimming and scanning; understanding purpose, attitude, and opinion; understanding discourse features; discussion
Revision
	
	
	

	…
	FINAL TEST
	A3.1


(1): Thông tin về tuần/buổi học. 
(2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học
(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …)

· Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp
· Được sử dụng công nghệ như từ điển điện tử, máy tính bảng phục vụ việc tra từ vựng và ghi chép trong quá trình học nhưng tuyệt đối không sử dụng để học môn khác hoặc làm việc riêng.
· Vắng quá 2 buổi học trên lớp: học lại
· Không làm bài giữa kỳ hoặc/và cuối kỳ: thi lại
· Thang điểm 10, điểm đạt tối thiểu: 5/10

9. Phụ trách môn học
Khoa/Bộ môn: Anh văn chuyên ngành
Địa chỉ và email liên hệ: hongngocfir@hcmussh.edu.vn (Th.s Ngô Thị Hồng Ngọc)





	NGƯỜI BIÊN SOẠN






ThS. Ngô Thị Hồng Ngọc 
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)





TS Trịnh Thu Hương
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm 2021
TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)


   


